 (
Mẫu 1
)TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA/VIỆN:
BỘ MÔN:

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN 
XÂY DỰNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI 
(Theo Thông báo số 826/TB-ĐHNT ngày 29/11/2019)


	STT
	Họ và tên GV
	Tên HP
	Số TC
	Bậc ĐT

	Hình thức thi
	Số lượng đề thi

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



Khánh Hòa, ngày       tháng      năm 20
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	(Ký và ghi rõ họ tên)


	TRƯỞNG BM/KHOA/VIỆN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	 (
Mẫu 
2
)TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA/VIỆN: …………………………..
BỘ MÔN:…………………………..
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
THI LẦN ... - HỌC KỲ .../NĂM HỌC: 20… - 20...
Tên HP: ….…………….………...……….. Số TC: ……
Lớp/Nhóm:……..………………………...……..………
 (
Mã đề: …...
)Ngày thi: ………………….……..…….
Thời gian làm bài: ……………...…phút      
Được sử dụng tài liệu: Không sử dụng tài liệu: 



Câu 1. (…….điểm)
	
	
	
Câu 2. (…….điểm)
	
	
	
Câu 3. (…….điểm)
	
	
	
Câu 4. (…….điểm)
	
	
	

Lưu ý:Mẫu này được dùng khi đề thi được lấy từ ngân hàng đề thi.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA/VIỆN:
BỘ MÔN:
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Tên HP:.	Mã đề:	

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	1
	Câu hỏi:………………………………
	………đ

	
	Đáp án:
	

	
	Nội dung ý 1: ……………………
	………đ

	
	Nội dung ý 2: ……………………
	………đ

	
	Nội dung ý …: ……………………
	………đ

	2
	Câu hỏi:………………………………
	………đ

	
	Đáp án:
	

	
	Nội dung ý 1: ……………………
	………đ

	
	Nội dung ý 2: ……………………
	………đ

	
	Nội dung ý …: ……………………
	………đ

	….
	….
	….

	Tổng
	………đ




	TRƯỞNG BM/KHOA/VIỆN	
	(Ký và ghi rõ họ tên)


 (
Mẫu 
3
)TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA/VIỆN: …………………………..
BỘ MÔN:…………………………..

KHUNG MA TRẬN NGÂN HÀNG ĐỀ THI
(Theo Thông báo số 826/TB-ĐHNT ngày 29/11/2019)

	    Chương/
                 Chủ đề
Mã đề
	Chương/
Chủ đề 1
	Chương/
Chủ đề 2
	Chương/
Chủ đề 3
	Chương/
Chủ đề 4
	Chương/
Chủ đề …

	Mã đề …
	Câu số: 
Số điểm:
	Câu số: 
Số điểm:
	Câu số: 
Số điểm:
	Câu số: 
Số điểm:
	…….

	Mã đề …
	Câu số: 
Số điểm:
	Câu số: 
Số điểm:
	Câu số: 
Số điểm:
	Câu số: 
Số điểm:
	…….

	Mã đề …
	Câu số: 
Số điểm:
	Câu số: 
Số điểm:
	Câu số: 
Số điểm:
	Câu số: 
Số điểm:
	…….

	…….
	…….
	…….
	…….
	…….
	…….





	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
	 (
Mẫu 
4
)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA/VIỆN:…………………………

	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________________________________________________________________

	BỘ MÔN:…………………………
	Khánh Hòa, ngày        tháng  năm 20



BIÊN BẢN HỌP PHẢN BIỆN, GÓP Ý
NGÂN HÀNG ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN
 (Theo Thông báo số 826/TB-ĐHNT ngày 29/11/2019)

Tên học phần:	
Hình thức thi:	
Tác giả biên soạn đề thi và đáp án:	
Đề số:	

Thời gian và địa điểm:	
Hội đồng phản biện, góp ý đề thi và đáp án thuộc Bộ môn:…………………….... gồm các thành viên:
1) ..................................................... - Chủ tịch HĐ	
2) ..................................................... - Thư ký HĐ
3) ..................................................... - Cán bộ phản biện 1	
4) ..................................................... - Cán bộ phản biện 2	

NỘI DUNG 
1. Hình thức trình bày (Hình thức đề thi được trình bày đúng mẫu quy định?)
	
	
	
2. Yêu cầu về chuyên môn đối với việc biên soạn đề thi (ghi rõ hình thức thi)………: 
· Nội dung đề thi có đảm bảo tính khoa học, chính xác? Lời văn, câu chữ trong đề thi có rõ ràng, mạch lạc, đúng ngữ pháp?
	
	
	
· Nội dung của đề thi có tính logic và đã bám sát đề cương chi tiết học phần?
	
	
	
· Nội dung của đề thi có phù hợp với các kết quả học tập mong đợi của học phần?
	
	
	
· Nội dung của đề thi (tự luận) có đáp ứng yêu cầu về mức độ tư duy?
· Đề thi có đáp ứng được các yêu cầu về thang điểm, thời gian làm bài, đáp án?
	
	
	
-    Nội dung của đáp án là đầy đủ, phù hợp và chính xác theo yêu cầu của câu hỏi?
	
	
	
3. Đề xuất chỉnh sửa (nếu có):
	
	
	
4. Đánh giá tổng quát:
	
	
	

	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)	

	

		

	CÁN BỘ PHẢN BIỆN 1	CÁN BỘ PHẢN BIỆN 2
	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)	


	
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
	 (
Mẫu 
5
)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA/VIỆN:…………………………
_____________________________________
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________________________________________________________________

	
	Khánh Hòa, ngày        tháng  năm 20



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH, NGHIỆM THU
NGÂN HÀNG ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN
(Theo Thông báo số 826/TB-ĐHNT ngày 29/11/2019)

Thời gian và địa điểm:	
Hội đồng thẩm định, nghiệm thu ngân hàng đề thi(NHĐT) và đáp án do Khoa/Viện ………………………………thành lập gồm các thành viên:
1) .........................................................- Chủ tịch HĐ	
2) ........................................................ - Thư ký HĐ
3) ........................................................ - Ủy viên
4) ........................................................ - Ủy viên	
5) ........................................................ - Ủy viên	
Tiến hành thẩm định, nghiệm thu NHĐT thuộc Bộ môn (BM) ……………………….. gồm các đề thi của các học phần (HP) sau:
	STT
	Tên HP
	Tác giả biên soạn
	Hình thức thi
	Số lượng đề thi
	Mã đề

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



NỘI DUNG 
1. Nội dung trao đổi của Hội đồng (dựa trên các yêu cầu của Thông báo số 826/TB-ĐHNT)
	
	
	
2. Kết luận của Hội đồng
	
	
	
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
	(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)	

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
	 (
Mẫu 
6
)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA/VIỆN
_____________________________________
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
____________________________________________________________________________________

	BỘ MÔN:
	Khánh Hòa, ngày        tháng  năm 20



Kính gửi: 
- Ban Giám hiệu,
- Phòng ĐBCL&KT.

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
Về việc tính giờ xây dựng ngân hàng đề thi (NHĐT)
_______________________________________________________

	Thực hiện Kế hoạch phát triển NHĐT kết thúc học phần năm học 2019-2020 theo Thông báo số 826/TB-ĐHNT ngày 29/11/2019 của Hiệu trưởng,
Bộ môn: ………………………………. đã hoàn thành việc xây dựng NHĐT và đã được Hội đồng Khoa/Viện …………………………………….. thẩm định, nghiệm thu (có biên bản đính kèm).
	Nay Bộ môn đề nghị quý Ban, Phòng xác nhận số giờ như sau:
	STT
	Nội dung 
thực hiện
	Số lượng đề
	Định mức 
quy đổi
	Thành giờ
	Họ và tên 
người thực hiện

	1 
	Xây dựng NHĐT và đáp án
	· Tự luận, vấn đáp:…..
· Trắc nghiệm:….. đề
· Tự luận kết hợp với trắc nghiệm:….đề
	· 1 giờ/TC/HP/đề
· 2 giờ/TC/HP/đề
· 1.5 giờ/TC/HP/đề
	
	1. Nguyễn Văn A: …giờ
2. Nguyễn Văn B: …giờ
3. …..

	2 
	Họp phản biện, góp ý NHĐT và đáp án
	
	
	
	

	3 
	Thẩm định, nghiệm thu NHĐT và đáp án
	
	
	
	


Khánh Hòa, ngày       tháng      năm 20
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	(Ký và ghi rõ họ tên)






 (
M
ẫu
 
7
)TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA/VIỆN:
BỘ MÔN:

DANH SÁCH HỌC PHẦN ĐĂNG KÝ XÂY DỰNG RUBRIC TRONG ĐÁNH GIÁ 
(Theo Thông báo số 826/TB-ĐHNT ngày 29/11/2019)


	STT
	Họ và tên GV
	Tên HP
	Số TC

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Khánh Hòa, ngày       tháng      năm 20
	TRƯỞNG BỘ MÔN
	(Ký và ghi rõ họ tên)


	
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
	 (
Mẫu 
8
)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	KHOA/VIỆN:…………………………
BỘ MÔN: …………………………….
_____________________________________
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________________________________________________________________

	
	Khánh Hòa, ngày        tháng     năm 20



BIÊN BẢN NGHIỆM THU VIỆC XÂY DỰNG VÀ 
ỨNG DỤNG RUBRIC TRONG ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
(Theo Thông báo số 826/TB-ĐHNT ngày 29/11/2019)

1. Thời gian:
2. Địa điểm:
3. Họ và tên chủ tọa:
4. Họ và tên thư ký:
5. Nội dung trao đổi:
	
	
	
6. Kết luận của đơn vị:
	
	
	
7. Danh sách tham dự:

	STT
	Họ và tên
	Chữ ký
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2…
	
	
	



	THƯ KÝ	CHỦ TỌA
             (Ký và ghi rõ họ tên)	  (Ký và ghi rõ họ tên)
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?
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